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STT Tên nhà tài trợ/ Name of
donor

Ngày tài trợ/
Date

Số tiền tài trợ/
Amount (VND) Mục đích tài trợ/ Purpose of donation

TỔNG/ TOTAL: 1.059.447.000

1 Nhà tài trợ ẩn danh 02/09/2026 300.000 Tài trợ chung cho Quỹ

2 Nhà tài trợ ẩn danh 02/09/2026 300.000 Tài trợ chung cho Quỹ

3 Nhà tài trợ ẩn danh 02/09/2026 10.000 Tài trợ chung cho Quỹ

4 Nguyen Nhat Ha 02/09/2026 50.000 Tài trợ chung cho Quỹ

5 Nhà tài trợ ẩn danh 02/09/2026 29.000 Tài trợ chung cho Quỹ

6 Nguyễn Thị Bích Thủy 03/09/2026 100.000 Tài trợ chung cho Quỹ

7 Phạm Phương Thảo 04/09/2026 2.000.000 Tài trợ dự án Cùng em khôn lớn năm học
2026-2027

8 Nhà tài trợ ẩn danh 04/09/2026 50.000 Tài trợ chung cho Quỹ

9 Trần Lan Anh 04/09/2026 4.000.000 Tài trợ dự án Cùng em khôn lớn năm học
2026-2027

10 Nhà tài trợ ẩn danh 04/09/2026 200.000 Tài trợ chung cho Quỹ

11 Công ty CP Xi măng Tân Thắng 04/09/2026 3.600.000 Tài trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã
Quỳnh Thắng HK1 năm học 2026-2027

12 Tran Thi Cam Loan 04/09/2026 200.000 Tài trợ chung cho Quỹ

13 Pham Thi Van Anh 04/09/2026 1.480.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

14 Nhà tài trợ ẩn danh 05/09/2026 100.000 Tài trợ chung cho Quỹ

15 Dang Thi Sen 05/09/2026 100.000 Tài trợ chung cho Quỹ

16 Nguyen Thi Nhat Hoai 05/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

17 Nguyễn Thị Thu Hằng 05/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

18 Do Tran Nhat Linh 05/09/2026 150.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

19 Hoàng Huyền Trang 06/09/2026 10.000 [Gây quỹ dài hạn] Chương trình Bảo vệ phụ nữ

20 Từ Thị Quỳnh Anh 07/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

21 Pham Thi Ngoc Tu 07/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

22 Hoàng Thị Thúy Là 07/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

23 Tran Thanh Nga 07/09/2026 444.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

24 Nguyễn Quang Hải 07/09/2026 592.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

25 Hoang Thi Ngoc 07/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

26 Tran Thang 07/09/2026 296.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

27 Tran Thi Huong Giang 07/09/2026 296.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên



28 Le Thi Thu Thuy 07/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

29 Nhà tài trợ ẩn danh 08/09/2026 50.000 Tài trợ chung cho Quỹ

30 Nguyen Thi Xuan Trang 08/09/2026 150.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

31 Nguyen Thuy Duong 08/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

32 Nguyen Thi Thu Ha 08/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

33 Le Thi Huong Thao 08/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

34 Nhà tài trợ ẩn danh 09/09/2026 1.000 Tài trợ chung cho Quỹ

35 Doan Phan Thi Tuong Vi 09/09/2026 50.000 Tài trợ chung cho Quỹ

36 Nhà tài trợ ẩn danh 10/09/2026 50.000 Tài trợ chung cho Quỹ

37 Nguyễn Thanh Thủy 10/09/2026 1.480.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

38 Lê Thị Ngọc Anh 10/09/2026 740.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

39 Nguyen Thi Yen 10/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

40 Nguyen Thi Trang Nhung 10/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

41 An Thuong 10/09/2026 592.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

42 Tran Thi Chau Thuong 10/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

43 Nguyen Thu Thuy 10/09/2026 296.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

44 Trần Thị Như Hoa 10/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

45 Nguyen Thi Oanh 10/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

46 Hoàng Huyền Trang 11/09/2026 10.000 [Gây quỹ dài hạn] Chương trình Bảo vệ phụ nữ

47 Nhà tài trợ ẩn danh 11/09/2026 50.000 [Gây quỹ dài hạn] Chương trình Bảo vệ trẻ em

48 Nhà tài trợ ẩn danh 11/09/2026 1.000 Tài trợ chung cho Quỹ

49 Nguyễn Tất Bách 11/09/2026 2.000.000 Tài trợ dự án Cùng em khôn lớn năm học
2026-2027

50 Hoàn Thị Thanh Thủy 11/09/2026 444.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

51 Nhà tài trợ ẩn danh 12/09/2026 200.000 Tài trợ chung cho Quỹ

52 Nhà tài trợ ẩn danh 13/09/2026 1.000.000 [Gây quỹ dài hạn] Chương trình Bảo vệ trẻ em

53 Quang Van Suong 14/09/2026 1.000.000 Tài trợ chung cho Quỹ

54 Nhà tài trợ ẩn danh 14/09/2026 50.000 Tài trợ chung cho Quỹ

55 Trần Hồng Điệp 14/09/2026 740.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

56 Dang Thu Huyen 14/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

57 Tạ Tuyết Hồng 15/09/2026 2.960.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

58 Nguyễn Thanh Thủy 15/09/2026 1.500.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

59 Công ty CP Thực phẩm sữa TH
(THMF) 15/09/2026 1.000.000.000 Tài trợ chung năm 2026



60 Nguyen Thi Van Anh 15/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

61 Nhà tài trợ ẩn danh 16/09/2026 200.000 Tài trợ chung cho Quỹ

62 Vũ Thu Hằng 16/09/2026 444.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

63 Nguyen Thi Chinh 16/09/2026 444.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

64 Le Thi Hong Giang 16/09/2026 444.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

65 Tran Thi Minh Hue 16/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

66 Kimchi 16/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

67 Giang 16/09/2026 296.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

68 Tran Minh Nguyet 16/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

69 Nguyen Thi Le Trang 17/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

70 Mr. Mifuyu Ogino 17/09/2026 20.000.000 Tài trợ chung cho Quỹ

71 Lê Thị Giang Hương 17/09/2026 444.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

72 Nghiem Hoa 17/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

73 Nhà tài trợ ẩn danh 18/09/2026 4.000 Tài trợ chung cho Quỹ

74 Pham Thi Luong 18/09/2026 50.000 Tài trợ chung cho Quỹ

75 Nguyễn Linh Chi 18/09/2026 2.000.000 Tài trợ dự án Cùng em khôn lớn năm học
2026-2027

76 Nhà tài trợ ẩn danh 19/09/2026 500.000 Tài trợ chung cho Quỹ

77 Nhà tài trợ ẩn danh 19/09/2026 100.000 Tài trợ chung cho Quỹ

78 Hội Fan dv Hoàng Hà - The
MUSEum of Halleiloo 20/09/2026 350.000 [Gây quỹ dài hạn] Chương trình Sức khỏe học

đường

79 Le Hoai Thuong 21/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

80 Thái Doãn Sơn 22/09/2026 1.000.000 Tài trợ dự án Cùng em khôn lớn

81 Nguyen Thi Mai Uyen 24/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

82 Nhà tài trợ ẩn danh 26/09/2026 50.000 Tài trợ chung cho Quỹ

83 Nguyễn Thị Bích Thủy 28/09/2026 200.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

84 Nhà tài trợ ẩn danh 29/09/2026 6.000 Tài trợ chung cho Quỹ

85 Nhà tài trợ ẩn danh 29/09/2026 100.000 Tài trợ chung cho Quỹ

86 Ngo Kim Dong 29/09/2026 300.000 Tài trợ chung cho Quỹ

87 29/09/2026 148.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

88 Le Hoang hai Vy 29/09/2026 200.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

89 Trang Nguyen 30/09/2026 444.000 Gây quỹ bảo trợ cho bé gái bị xâm hại tình dục tại
Điện Biên

90 Thái Doãn Sơn 30/09/2026 500.000 Tài trợ chung cho Quỹ

Trần Hồng Điệp




